
 

 

 

DANH MỤC PHỤ TÙNG - CHƯƠNG TRÌNH “TRI ÂN KHÁCH HÀNG 1”  

 

STT Mã phụ tùng Tên phụ tùng  

33 23304-EV063 Lọc nhiên liệu 

34 23304-EV072 Lọc nhiên liệu 

35 23304-EV083 Lọc nhiên liệu 

36 23304-EV095 Lọc nhiên liệu 

37 23304-EV096 Lọc nhiên liệu 

38 23304-EV140 Lọc nhiên liệu 

39 23304-EV192 Lọc nhiên liệu 

40 23304-EV202 Lọc nhiên liệu 

41 23304-EV233 Lọc nhiên liệu 

42 23304-EV351 Lọc nhiên liệu 

43 23304-EV360 Lọc nhiên liệu 

44 23304-EV390 Lọc nhiên liệu 

45 23304-EV400 Lọc nhiên liệu 

46 23304-EV401 Lọc nhiên liệu 

47 23304-EV570 Lọc nhiên liệu 

48 44361-EV020 Lọc dầu trợ lực lái 

49 S1560-72430 Lọc nhớt 

50 S1560-72440 Lọc nhớt 

51 S1780-13450-P Lọc khí 

52 S1780-13460-P Lọc khí 

53 S2340-11580 Lọc nhiên liệu 

54 S2340-11740 Lọc nhiên liệu 

55 S3291-EV010 Lọc dầu hộp số 

56 S3291-EV020 Lọc dầu hộp số 

57 S4109-E0010 Lọc dầu cầu 

58 S4436-11070 Lọc dầu trợ lực lái 

59 S8721-21170 Lọc bụi quạt gió cabin 

60 SZ430-18009 Zoăng đệm ốc xả dầu động cơ 

61 15613-E0070 Lọc nhớt 

62 23414-E0010 Lọc nhiên liệu tinh 

63 23390-78450 Lọc nhiên liệu thô 

64 17801-0W032 Lọc khí 

 

STT Mã phụ tùng Tên phụ tùng  

1 04100-1049V-N Dầu bôi trơn động cơ 

2 04100-1502V-N Dầu trợ lực lái chính hãng Hino 

3 04100-4033V-N Mỡ vòng vi chính hãng Hino 

4 04100-9003V-N Dầu cầu, hộp số 

5 15601-78140 Lọc dầu cầu động cơ 

6 15607-2060P Lọc dầu 

7 15613-EV015 Lọc nhớt động cơ 

8 15613-EV024 Lọc nhớt động cơ 

9 15613-EV034 Lọc nhớt động cơ 

10 15613-EV043 Lọc nhớt 

11 15613-EV052 Lọc nhớt 

12 15613-EV072 Lọc nhớt động cơ 

13 15613-EV082 Lọc nhớt động cơ 

14 15613-EV124 Lọc nhớt động cơ 

15 17801-0U010 Lọc khí  

16 17801-0U020 Lọc khí  

17 17801-0U040 Lọc khí  

18 17801-2410P Lọc khí  

19 17801-2850P Lọc khí  

20 17801-3360P Lọc khí 

21 17801-3380P Lọc khí  

22 17801-78020-P Lọc khí  

23 17801-78040 Lọc khí  

24 17801-78110 Lọc khí  

25 17801-E0130 Lọc khí 

26 17801-E0140 Lọc khí 

27 17801-EW090 Lọc khí  

28 17801-EW110 Lọc khí  

29 23304-78091 Lọc nhiên liệu 

30 23304-78225 Lọc nhiên liệu 

31 23304-78260 Lọc nhiên liệu 

32 23304-EV052 Lọc nhiên liệu 


